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14 CĐ – CK1. Học kỳ 1 sinh hoạt và ghi đầy đủ, HK2, không ghi tháng nào ghi trong sổ sinh hoạt cố vấn học tập.
14CĐ – CK2. HK1. Học kỳ 1 sinh hoạt tháng 9 và tháng 12, HK2, không ghi tháng nào ghi trong sổ sinh hoạt cố vấn học tập.

14CĐ – CK3, không nộp sổ
15CĐ – CĐ, Học kỳ 1 và HK 2 sinh hoạt và ghi sổ đầy đủ.
15CĐ – CĐT, HK1 sinh hoạt và ghi sổ đầy đủ, HK 2 không ghi sổ,

15CĐ – CTM1, không nộp sổ

15CĐ – CTM2, không nộp sổ

15CĐ – CTM3, không nộp sổ

15CĐ – CTM4, Học kỳ 1 tháng 10 sinh hoạt, tháng 11 sinh hoạt  2 lần, tháng 12 không sinh hoạt, Học kỳ 2  sinh hoạt và ghi sổ đầy đủ.

15CĐ – CTM5, Học kỳ 1, học kỳ 2 sinh hoạt và ghi sổ đầy đủ,

16CĐ – CK1, chưa nộp sổ

16CĐ – CK2, Học kỳ 1 và học kỳ 2, sinh hoạt và ghi sổ đầy đủ,
16CĐ – CK3, chưa nộp sổ

16CĐ – CK4, Học kỳ 1, học kỳ 2, sinh hoạt và  ghi sổ đầy đủ.
16CĐ – CK5, Học kỳ 1 sinh hoạt và ghi sổ đầy đủ, học kỳ 2 không ghi sổ.
16CĐ – CK6, Học kỳ 1, học kỳ 2 sinh hoạt và ghi sổ đầy đủ  chi tiết.
16CĐ – CK7, Học kỳ 1, học kỳ 2 sinh hoạt và ghi sổ đầy đủ,
16CĐ – CK8, chưa nộp sổ

